
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Hà Nội, ngày       tháng       năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20/11/2019;

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về 
điều kiện lao động và quan hệ lao động; 

Căn cứ Nghị định số 129/2025/NĐ-CP ngày 11/6/2025 của Chính phủ 
quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong 
lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 3815/QĐ-UBND ngày 15/7/2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động trên địa 
bàn thành phố Hà Nội;

Căn cứ Kế hoạch số 218/KH-UBND ngày 01/8/2025 của Ủy ban nhân 
dân thành phố Hà Nội về việc tuyển chọn, bổ nhiệm hòa giải viên lao động trên 
địa bàn thành phố Hà Nội năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 6875/TTr-SNV ngày 
17/11/2025 về việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động trên địa bàn 
thành phố Hà Nội, đợt 2 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm và bổ nhiệm lại hòa giải viên lao động đối với 73 ông, 
bà làm công tác hòa giải viên lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố 
Hà Nội (có danh sách kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm: 05 (năm) năm.

Điều 3. Trách nhiệm, quyền lợi của hòa giải viên lao động

Hòa giải viên lao động có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ được giao 
và được hưởng quyền lợi theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
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Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên trong danh sách tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch UBND Thành phố; 
- Các PCT UBND Thành phố; 
- Các Sở, ban, ngành Thành phố;
- UBND các xã, phường; 
- VPUB: CVP, các PCVP, 
  các Phòng: NC, KGVX, TH;
- Cổng Thông tin điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Dương Đức Tuấn
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày       /      /2025 

của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội)

Số 
TT Họ và tên

Ngày, 
tháng, 

năm sinh
Đơn vị công tác Chức vụ

I BỔ NHIỆM HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

1 Nguyễn Hoàng Tùng 16/11/1983
Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND  phường Hồng Hà

Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Thuận 06/6/1973
 Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND phường Phú Diễn

Trưởng phòng

3 Đỗ Thúy Huyền 09/9/1980
Phòng Văn hóa - Xã hội,
UBND phường Khương 
Đình

Trưởng phòng

4 Nguyễn Văn Khương 13/7/1981
Phòng Văn hoá - Xã hội,
UBND xã Dương Hòa

Phó Trưởng phòng

5 Dương Văn Thay 17/2/1979 Phòng Văn hóa - Xã hội,
UBND xã Nội Bài Phó Trưởng phòng

6 Nguyễn Quang Hiển 24/11/1972
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
 UBND phường Phương 
Liệt

Phó Trưởng phòng

7 Nguyễn Trung Kiên 19/1/1981
Phòng Văn hóa - Xã hội,
UBND xã Hương Sơn

Phó Trưởng phòng

8 Kim Ngọc Toán 19/8/1980
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Phúc Sơn

Phó Trưởng phòng

9 Phùng Ngọc Nam 19/9/1971
Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND xã Thạch Thất 

Phó Trưởng phòng

10 Lê Quang Thoan 06/6/1974
Phòng Văn hoá - Xã hội,
 UBND phường Yên Nghĩa

Phó Trưởng Phòng

11 Bùi Đình Trọng 04/6/1981
Phòng Văn hoá - Xã hội,
 UBND phường Hai Bà 
Trưng

Phó Trưởng Phòng

12 Nguyễn Văn Tân 25/10/1973 Phòng Văn hóa - Xã hội, Phó Trưởng phòng
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UBND xã Sơn Đồng

13 Nguyễn Đinh Tiến 30/4/1984
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã An Khánh

Phó Trưởng phòng

14 Phạm Minh Huỳnh 25/3/1980
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Thư Lâm

Phó Trưởng phòng

15 Phạm Thanh Hải 16/3/1973
Phòng Văn hoá - Xã hội,
 UBND xã Thanh Oai

Phó Trưởng phòng

16 Nguyễn Thị Chung 12/11/1980
Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã Hưng Đạo

Chuyên viên

17 Nguyễn Hồng Hà 28/10/1991
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Quảng Oai

Chuyên viên

18 Nguyễn Cao Cương 05/4/1991
Phòng Văn hóa - Xã hội,
UBND xã Bất Bạt

Chuyên viên

19 Nguyễn Thu Trang 17/7/1987
Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND xã Thạch Thất 

Chuyên viên

20 Đặng Văn Tư 21/1/1982
Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND xã Hòa Lạc

Chuyên viên

21 Nguyễn Thị Hà 26/1/1980
Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND xã Nam Phù 

Chuyên viên

22 Nguyễn Văn Nha 26/4/1984
Phòng Văn hoá - Xã hội,
UBND xã Đại Xuyên 

Chuyên viên

23 Nguyễn Đăng Sơn 02/11/1983
Phòng Văn hóa - Xã hội,  
UBND xã Liên Minh

Chuyên viên

24 Phạm Thị Hiếu 06/6/1986
Phòng Văn hóa - Xã hội,  
UBND xã Bát Tràng

Chuyên viên

25 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/8/1978
Phòng Văn hóa - Xã hội,  
UBND phường Tùng 
Thiện

Chuyên viên

26 Lê Phan Nhân 07/12/1998
Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND phường Yên Nghĩa

Chuyên viên

27 Nguyễn Thị Hải Lý 08/7/1978
Phòng Văn hoá - Xã hội,
UBND phường Đống Đa

Chuyên viên

28 Vũ Phương Thảo 03/3/1985
Phòng Văn hoá - Xã hội,
 UBND phường Đống Đa

Chuyên viên

29 Nguyễn Thu Hiền 14/6/1976 Phòng Văn hoá - Xã hội, Chuyên viên
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UBND phường Hồng Hà

30 Nguyễn Tâm Phương 25/1/1991 Văn phòng HĐND - 
UBND phường Hồng Hà Chuyên viên

31 Trần Thị Tuyết Vinh 06/5/1980
Phòng Văn hoá - Xã hội,
UBND  phường Phú 
Lương

Chuyên viên

32 Nguyễn Việt Bách 18/5/1984
Phòng Văn hoá - Xã hội,
UBND phường Vĩnh Tuy

Chuyên viên

33 Dương Thị Hằng 14/10/1991 Công đoàn phường Bạch 
Mai Chuyên viên

34 Nguyễn Hải Hồng 22/9/1978 Văn phòng HĐND - 
UBND phường Vĩnh Hưng Chuyên viên

35 Đặng Văn Tường 28/11/1973
Phòng Văn hoá - Xã hội,
UBND  phường Vĩnh 
Hưng

Chuyên viên

36 Nguyễn Hoàng Oanh 31/01/1987
Phòng Văn hoá - Xã hội,
UBND phường Láng

Chuyên viên

37 Nguyễn Thu Mai 28/5/1988
Phòng Văn hoá - Xã hội,
UBND  phường Hà Đông

Chuyên viên

38 Nguyễn Thị Hạnh 20/7/1988
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Hòa Phú

Chuyên viên

39 Nguyễn Thị Hằng 24/10/1987
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Hòa Phú

Chuyên viên

40 Bùi Thị Quỳnh 8/3/1981 Văn phòng HĐND - 
UBND phường Xuân Đỉnh Chuyên viên

41 Hoàng Thị Thu Hằng 25/7/1987
Phòng Văn hóa - Xã hội,
UBND phường Xuân Đỉnh

Chuyên viên

42 Phùng Thị Hoa 02/09/1991
Phòng Văn hóa - Xã hội,
UBND phường Phú Diễn

Chuyên viên

43 Nguyễn Văn Chung 23/09/1988
Ủy ban MTTQ Việt Nam
 phường Phú Diễn

Chuyên viên

44 Vương Thị Liên 16/05/1988
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Thiên Lộc

Chuyên viên

45 Đặng Thị Ngọc Vân 03/3/1988
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Đông Anh

Chuyên viên

46 Vũ Huy Lý 23/7/1989 Phòng Văn hóa - Xã hội, Chuyên viên
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UBND xã Quảng Bị

47 Ngô Thị Thu 22/02/1985
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND phường Phúc 
Thịnh

Chuyên viên

48 Phạm Đức Mạnh 21/01/1982
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND phường Phúc 
Thịnh

Chuyên viên

49 Bùi Thị Phương 11/12/1986
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Thư Lâm

Chuyên viên

50 Lê Thị Bích Hồng 10/4/1989
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Xuân Mai

Chuyên viên

51 Nguyễn Hoài Thu 01/8/1989 Ủy ban MTTQ Việt Nam 
phường Chương Mỹ Chuyên viên

52 Nguyễn Thị Làn 26/4/1983
Ủy ban MTTQ Việt Nam - 
Chủ tịch Công đoàn xã Phú 
Nghĩa

Chuyên viên

53 Nguyễn Bá Tài 19/9/1975
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Phú Nghĩa

Chuyên viên

54 Nguyễn Đức Lập 05/5/1975
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Hương Sơn

Chuyên viên

55 Vũ Thị Hồng Nghiên 05/02/1985
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND phường Khương 
Đình

Chuyên viên

56 Nguyễn Thị Hồng Vân 04/12/1991
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Sóc Sơn

Chuyên viên

57 Vũ Thị Thu Huyền 14/01/1982
Phòng Văn hóa - Xã hội,
UBND xã Phúc Sơn

Chuyên viên

58 Nguyễn Thế Tiếp 18/05/1988
Phòng Văn hóa - Xã hội,
UBND xã Quang Minh

Chuyên viên

59 Nguyễn Thị Thu Thủy 06/12/1983
Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND xã Thanh Oai

Chuyên viên

60 Phạm Ngọc Bảo 07/9/1975
Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND xã Thanh Oai

Chuyên viên

61 Nguyễn Thị Mạnh 18/03/1990 Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND phường Định Công Chuyên viên

62 Trương Bích Hạnh 04/01/1980 Văn phòng HĐND - 
UBND phường Định Công Chuyên viên
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II BỔ NHIỆM LẠI HÒA GIẢI VIÊN LAO ĐỘNG

1 Đỗ Thị Hoa Dinh 08/8/1987
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Hoài Đức

Phó Trưởng phòng

2 Nguyễn Thị Thuý 16/9/1972
Ủy ban MTTQ Việt Nam
phường Yên Sở

Phó Chủ tịch

3 Phạm Hoàng Hải 01/3/1979
Phòng Văn hoá - Xã hội,
UBND xã Phú Cát

Chuyên viên

4 Nguyễn Viết Thy Vũ 08/6/1980
Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND phường Hai Bà 
Trưng

Chuyên viên

5 Đinh Thị Thu Huyền 29/10/1980
Ban Xây dựng Đảng, 
Đảng uỷ phường Kim Liên

Chuyên viên

6 Nguyễn Thị Huyền 19/3/1982 Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND phường Kim Liên Chuyên viên

7 Trần Thị Mai Hương 01/10/1990
Văn phòng Đảng ủy
 xã Quảng Bị

Chuyên viên

8 Đặng Thị Chi 11/11/1983
Ủy ban MTTQ Việt Nam
xã Hoài Đức

Chuyên viên

9 Hoàng Thị Nhạn 21/10/1989 Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND phường Trần Phú Chuyên viên

10 Hoàng Thị Hương 22/11/1983
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND phường Chương 
Mỹ

Chuyên viên

11 Phùng Thị Phương Vy 29/09/1988
Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND phường Chương 
Mỹ

Chuyên viên
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